
A B 1=2+15+19 2=3+9+12+13+14 3=6+7+8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=16+17+18 16 17 18 19

TỔNG SỐ 6,560,613 5,721,343 299,426 188,006 111,420 5,307,489 3,121,215 3,578 114,428 839,270 14,273 824,997

1 Thành phố Điện Biên Phủ 688,274 661,911 69,435 19,935 49,500 579,238 292,361 600 13,238 26,363 28 26,335

2 Huyện Điện Biên 915,046 794,248 58,459 24,259 34,200 719,904 419,572 628 15,885 120,798 173 120,625

3 Huyện Tuần Giáo 865,314 734,706 36,868 23,368 13,500 683,144 430,047 600 14,694 130,608 3,233 127,375

4 Huyện Mường Ảng 505,409 444,938 20,783 15,383 5,400 415,256 211,654 250 8,899 60,471 2,148 58,323

5 Huyện Tủa Chùa 589,523 507,889 18,403 17,503 900 479,328 287,305 250 10,158 81,634 650 80,984

6 Huyện Mường Chà 648,227 575,458 23,720 19,220 4,500 540,229 326,381 250 11,509 72,769 2,870 69,899

7 Huyện Mường Nhé 701,033 575,830 19,976 19,976 544,337 327,695 250 11,517 125,203 572 124,631

8 Huyện Nậm Pồ 728,494 613,941 23,773 21523 2250 577,889 350,518 250 12,279 114,553 3,445 111,108

9 Thị xã Mường Lay 145,530 131,378 7,289 6,389 900 121,461 51,887 250 2,628 14,152 18 14,134

10 Huyện Điện Biên Đông 773,763 681,044 20,720 20,450 270 646,703 423,795 250 13,621 92,719 1,136 91,583
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày        /12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để 

thực 

hiện các 

chương 

trình 

mục 

tiêu, 

nhiệm 

vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách

Trong đó

Chi giáo 

dục, đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi 

khoa 

học và 

công 

nghệ


